	Trường THCS Yên Thọ
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1
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	THỨ
	TIẾT
	6A1
(Hà) 
	6A2
(Thảo) 
	6A3
(Thơm) 
	6A4
(D.Trang) 
	8C1 
(Hồng (C))
	8C2
(V.Trang) 
	8C3
(Mai)

	2
	1
	Toán - Hà
	GDTC - N. Xuân
	LSĐL - Thúy
	Ngữ văn - Hải
	NNgữ - Thạch
	Toán - Vân
	KHTN (Hóa) - Hồng (H)

	
	2
	GDĐP - V.Trang
	NNgữ - Thạch
	KHTN - Sen
	Toán - Thanh
	MT - Thơm
	GDTC - N. Xuân
	Nhạc - N.Trang

	
	3
	GDTC - N. Xuân
	LSĐL - Thúy
	Toán - Hà
	NNgữ - Thạch
	Toán - Vân
	KHTN (Lí) - D.Trang
	Ngữ văn - Mai

	
	4
	LSĐL - Thúy
	Tin - Hà
	NNgữ - Thạch
	GDĐP - Mai
	LSĐL (Địa) - Sen
	LSĐL (Sử) - Thủy
	GDTC - N. Xuân

	
	5
	TNHN - Hà
	TNHN - Thảo
	TNHN - Thơm
	TNHN - D.Trang
	TNHN - Hồng (C)
	TNHN - V.Trang
	TNHN - Mai

	3
	1
	MT - Thơm
	KHTN - Thảo
	KHTN - Sen
	KHTN - D.Trang
	Ngữ văn - V.Trang
	GDCD - Hồng (C)
	NNgữ - Thạch

	
	2
	Ngữ văn - Thủy
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - V.Trang
	Toán - Thanh
	TNHN - Hồng (C)
	MT - Thơm
	LSĐL (Địa) - Sen

	
	3
	Toán - Hà
	Toán - Thanh
	GDCD - Hồng (C)
	NNgữ - Thạch
	GDTC - N. Xuân
	Ngữ văn - V.Trang
	KHTN (Lí) - D.Trang

	
	4
	KHTN - Sen
	GDCD - Hồng (C)
	Toán - Hà
	TNHN - D.Trang
	GDĐP - Mai
	NNgữ - Thạch
	GDTC - N. Xuân

	
	5
	NNgữ - Thạch
	GDĐP - V.Trang
	GDTC - N. Xuân
	Tin - Hà
	KHTN (Sinh) - Sen
	CNghệ - Thanh
	GDĐP - Mai

	4
	1
	KHTN - Sen
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - V.Trang
	LSĐL - Thúy
	KHTN (Hóa) - Hồng (H)
	KHTN (Lí) - D.Trang
	Tin - Hà

	
	2
	CNghệ - Hồng (H)
	KHTN - Thảo
	Toán - Hà
	NNgữ - Thạch
	Toán - Vân
	Ngữ văn - V.Trang
	LSĐL (Địa) - Sen

	
	3
	Ngữ văn - Thủy
	KHTN - Thảo
	CNghệ - Thơm
	KHTN - D.Trang
	Ngữ văn - V.Trang
	LSĐL (Địa) - Sen
	NNgữ - Thạch

	
	4
	Tin - Hà
	Toán - Thanh
	KHTN - Sen
	GDCD - Hồng (C)
	Nhạc - N.Trang
	NNgữ - Thạch
	Toán - Vân

	
	5
	TNHN - Hà
	Nhạc - N.Trang
	LSĐL - Thúy
	CNghệ - Thạch
	KHTN (Lí) - D.Trang
	TNHN - V.Trang
	KHTN (Sinh) - Sen

	5
	1
	Toán - Hà
	TNHN - Thảo
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - Hải
	Ngữ văn - V.Trang
	Toán - Vân
	MT - Thơm

	
	2
	KHTN - Sen
	LSĐL - Thúy
	GDTC - N. Xuân
	Toán - Thanh
	KHTN (Lí) - D.Trang
	Nhạc - N.Trang
	Ngữ văn - Mai

	
	3
	Ngữ văn - Thủy
	Toán - Thanh
	KHTN - Sen
	GDTC - N. Xuân
	NNgữ - Thạch
	Tin - Hà
	Toán - Vân

	
	4
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - Hải
	Toán - Hà
	KHTN - D.Trang
	LSĐL (Địa) - Sen
	Ngữ văn - V.Trang
	TNHN - Mai

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	NNgữ - Thạch
	LSĐL - Thúy
	GDĐP - Mai
	KHTN - D.Trang
	GDCD - Hồng (C)
	Toán - Vân
	CNghệ - Thanh

	
	2
	KHTN - Sen
	Toán - Thanh
	Nhạc - N.Trang
	LSĐL - Thúy
	Toán - Vân
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - Mai

	
	3
	Nhạc - N.Trang
	Ngữ văn - Hải
	TNHN - Thơm
	Toán - Thanh
	NNgữ - Thạch
	GDTC - N. Xuân
	KHTN (Lí) - D.Trang

	
	4
	GDTC - N. Xuân
	CNghệ - Hồng (H)
	NNgữ - Thạch
	Ngữ văn - Hải
	CNghệ - Thanh
	KHTN (Sinh) - Sen
	Toán - Vân

	
	5
	LSĐL - Thúy
	GDTC - N. Xuân
	MT - Thơm
	Nhạc - N.Trang
	LSĐL (Sử) - Mai
	LSĐL (Địa) - Sen
	NNgữ - Thạch

	7
	1
	GDCD - Hồng (C)
	MT - Thơm
	LSĐL - Thúy
	GDTC - N. Xuân
	Tin - Hà
	Ngữ văn - V.Trang
	Ngữ văn - Mai

	
	2
	Ngữ văn - Thủy
	Ngữ văn - Hải
	Ngữ văn - V.Trang
	[bookmark: _GoBack]LSĐL - Thúy
	Toán - Vân
	GDĐP - Mai
	GDCD - Hồng (C)

	
	3
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Hải
	Ngữ văn - V.Trang
	MT - Thơm
	GDTC - N. Xuân
	KHTN (Hóa) - Hồng (H)
	Toán - Vân

	
	4
	LSĐL - Thúy
	KHTN - Thảo
	Tin - Hà
	Ngữ văn - Hải
	Ngữ văn - V.Trang
	Toán - Vân
	LSĐL (Sử) - Mai

	
	5
	TNHN - Hà
	TNHN - Thảo
	TNHN - Thơm
	TNHN - D.Trang
	TNHN - Hồng (C)
	TNHN - V.Trang
	TNHN - Mai



